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Kính gửi: Cục Thuế Thành phố Cần Thơ
Trả lời công văn số 118/CT-KK&KTT ngày 24/4/2009 và công văn số 156/CT-KK&KTT ngày 10/6/2009 của Cục Thuế Thành phố Cần Thơ về việc xét hoàn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (Hiệp định) đối với thu nhập từ lãi tiền cho vay của Công ty TNHH Electricité et Eaux de Madagasca (Công ty EEM), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: 
1. Về việc áp dụng nội luật
Thu nhập từ hoạt động cho vay của Công ty EEM phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam theo tỷ lệ 10% tính trên doanh thu tính thuế hướng dẫn tại các văn bản quy phạm pháp luật qua các giai đoạn cụ thể như sau:
- Điểm 2, Mục I, Phần C, Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đối với thu nhập phát sinh từ 01/01/1999 đến 15/2/2005;
- Điểm 2.2, Mục II, Phần B, Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam đối với thu nhập phát sinh từ 16/2/2005 đến 31/12/2008;
- Điểm 3.2, Mục III, Phần B, Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam đối với thu nhập phát sinh từ 01/01/2009 đến nay.
2. Về việc áp dụng Hiệp định
2.1. Về phạm vi áp dụng Hiệp định 
Về phạm vi áp dụng, Hiệp định tránh đánh thuế hai lần được áp dụng đối với các đối tượng là đối tượng cư trú của một trong hai Nước Ký kết. Tại Phần A, Mục I - Phạm vi áp dụng Hiệp định, Thông tư số 133/2004/TT-BTC ngày 31/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản giữa Việt Nam với các nước có hiệu lực thi hành tại Việt Nam (Thông tư số 133/2004/TT-BTC) quy định: 
“Thông tư này điều chỉnh các đối tượng là đối tượng cư trú của Việt Nam hoặc của Nước ký kết Hiệp định với Việt Nam hoặc đồng thời là đối tượng cư trú của cả Việt Nam và Nước ký kết Hiệp định với Việt Nam.” 
Căn cứ tại quy định trên, để có cơ sở áp dụng Hiệp định, đối tượng đề nghị áp dụng Hiệp định phải có Giấy chứng nhận cư trú do Nước ký kết Hiệp định với Việt Nam cấp. Tuy nhiên, tại hồ sơ do Cục Thuế gửi không có Giấy chứng nhận cư trú của Công ty EEM nên không có đủ căn cứ áp dụng Hiệp định với Nước (hoặc Vùng lãnh thổ) ký kết nào. Do đó, để có cơ sở áp dụng Hiệp định, đề nghị Cục Thuế yêu cầu Công ty EEM khi làm thủ tục áp dụng Hiệp định cần cung cấp Giấy chứng nhận cư trú do cơ quan thuế Pháp cấp, trong đó nêu rõ thời gian Công ty EEM là đối tượng cư trú của Pháp. 
2.2. Về thời hiệu áp dụng Hiệp định 
Điểm 3.2, Mục VII - Thủ tục giải quyết khiếu nại, Phần D, Thông tư số 133/2004/TT-BTC quy định: “Việc khiếu nại phải được tiến hành trong vòng 3 năm kể từ khi có thông báo đầu tiên của cơ quan thuế dẫn đến việc xử lí thuế mà đối tượng nộp thuế cho là không đúng với Hiệp định. Đối với các loại thuế khấu trừ tại nguồn, thời hạn 3 năm kể từ khi khoản chi trả có liên quan đến nghĩa vụ thuế được thanh toán hoặc phát sinh.” 
Thuế đối với lãi tiền vay là thuế khấu trừ tại nguồn, do đó trong trường hợp hợp này, thời hạn 3 năm được tính từ khi lãi tiền vay có liên quan đến nghĩa vụ thuế phát sinh tới khi Công ty Liên doanh Khách sạn Victoria Cần Thơ (Công ty Victoria) tiến hành việc khiếu nại. Như vậy, Công ty Victoria có quyền khiếu nại đối với số tiền thuế đã nộp liên quan đến lãi tiền vay phát sinh trước thời điểm nộp đơn đề nghị áp dụng Hiệp định một khoảng thời gian là 3 năm. Cụ thể, trong trường hợp này, Công ty Victoria bắt đầu có đơn đề nghị áp dụng Hiệp định vào ngày 26/12/2008 thì khoảng thời gian được phép áp dụng Hiệp định đối với số thuế liên quan đến lãi tiền vay phát sinh sẽ tính ngược lại 3 năm, tức là từ 26/12/2005 đến 26/12/2008. Các khoản thuế liên quan đến lãi tiền vay phát sinh trước thời điểm 26/12/2005 không thuộc đối tượng xem xét áp dụng Hiệp định do đã vượt quá thời hiệu nêu trên. 
2.3. Về điều khoản Hiệp định áp dụng
Giả sử Công ty EEM là đối tượng cư trú của Pháp trong các năm từ 2005 đến 2008, Điều 20 - Thu nhập khác, Hiệp định Việt Nam - Pháp sẽ được áp dụng.
Điều 20 - Thu nhập khác, Hiệp định Việt Nam - Pháp quy định: 
“1. Những khoản thu nhập của một đối tượng cư trú của một Nước ký kết, bất kể phát sinh ở đâu, không được đề cập đến tại các điều khoản trên của Hiệp định này sẽ chỉ bị đánh thuế ở Nước này. 
2. Các quy định của khoản 1 sẽ không áp dụng đối với những thu nhập khác với những thu nhập từ bất động sản đã được quy định tại khoản 2 của điều 6, nếu đối tượng hưởng các thu nhập loại này là đối tượng cư trú của một Nước ký kết tiến hành một hoạt động công nghiệp hay thương mại tại Nước ký kết kia thông qua một cơ sở thường trú đóng tại đó, hoặc tiến hành tại Nước ký kết kia các hoạt động dịch vụ cá nhân độc lập thông qua một cơ sở cố định đóng tại đó, và nếu quyền hoặc tài sản làm phát sinh các khoản thu nhập này có quan hệ thực tế với cơ sở thường trú hoặc cơ sở cố định này. Trong trường hợp này, các quy định tại điều 7 hoặc điều 13, tuỳ từng trường hợp, sẽ được áp dụng”. 
Căn cứ quy định tại Điều 20, Hiệp định Việt Nam - Pháp nêu trên, nếu trong quá trình đàm phán, ký kết, thực hiện hợp đồng vay giữa Công ty EEM và Công ty Victoria không tạo thành cơ sở thường trú hoặc không thông qua một cơ sở thường trú của Công ty EEM tại Việt Nam thì thu nhập Công ty thu được từ hoạt động cho vay tại Việt Nam sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam.
Trường hợp trong quá trình đàm phán, ký kết, thực hiện hợp đồng vay giữa Công ty EEM và Công ty Victoria có tạo thành cơ sở thường trú hoặc thông qua một cơ sở thường trú của Công ty tại Việt Nam và nếu quyền hoặc tài sản làm phát sinh các khoản thu nhập này có quan hệ thực tế với cơ sở thường trú này thì Công ty phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập thu được từ hoạt động cho vay tại Việt Nam. 
Đối với việc kiểm tra nhằm xác định sự tồn tại của cơ sở thường trú của Công ty EEM tại Việt Nam, đề nghị Cục Thuế tập trung kiểm tra một số điểm sau:
Thứ nhất, quá trình đàm phán hợp đồng được tổ chức như thế nào? Có qua các văn phòng của Công ty EEM tại Việt Nam (để có thể áp dụng Khoản 2 (a, b, c), Điều 5 – Cơ sở thường trú) hay không? 
Thứ hai, kiểm tra Người ký hợp đồng có đúng là các đại diện của Công ty EEM (để có thể áp dụng Khoản 5, Điều 5 – Cơ sở thường trú) hay không?
Thứ ba, việc rút vốn và thanh toán tiền nợ, tiền lãi có đúng các quy định tại Hợp đồng và các công văn xác nhận đăng ký khoản vay nợ nước ngoài của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ hay không?
3. Về thủ tục áp dụng Hiệp định 
Để được hoàn thuế theo Hiệp định, Cục Thuế cần hướng dẫn Công ty EEM với tư cách đối tượng được áp dụng Hiệp định (là đối tượng cư trú của nước hoặc vùng lãnh thổ có Hiệp định với Việt Nam) thực hiện các thủ tục theo quy định tại Điểm 7, Mục I, Phần G, Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế. 
Trường hợp Công ty EEM uỷ quyền cho Công ty Victoria hoặc bất cứ một đối tương nào khác tiến hành các thủ tục áp dụng Hiệp định, đề nghị Công ty EEM thực hiện các thủ tục uỷ quyền theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
Ngoài ra, Điểm 2.6, Mục II, Phần G - Thủ tục hoàn thuế, bù trừ thuế, Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 quy định:
“Hồ sơ hoàn thuế thuộc đối tượng kiểm tra trước khi hoàn thuế thuộc một trong các trường hợp:
- Hoàn thuế theo quy định của Điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên”
Theo quy định trên, trường hợp hoàn thuế theo các Hiệp định thuế nói chung và đối với thu nhập từ lãi tiền vay theo Hiệp định Việt Nam - Pháp nói riêng thuộc diện kiểm tra trước khi hoàn thuế. Do đó, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế thực hiện đúng các quy định về giải quyết hồ sơ hoàn thuế tại Mục II, Phần G, Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 và Quy trình hoàn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 490/QĐ-TCT ngày 22/5/2008 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế. 
Trong quá trình kiểm tra, Cục Thuế cần lưu ý kiểm tra các giấy chứng nhận cư trú của Công ty EEM (nêu tại điểm 2.1), thời hiệu áp dụng Hiệp định (nêu tại điểm 2.2) và xác định việc Công ty EEM có cơ sở thường trú tại Việt Nam hay không (nêu tại điểm 2.3). 
Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị Cục Thuế liên hệ với Tổng cục Thuế - Ban Hợp tác quốc tế, ĐT: (04) 39727805 để được hướng dẫn chi tiết.
Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế Thành phố Cần Thơ biết và thực hiện./.
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